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Bảng 1. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024) 
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm công bố
	Số xuất bản
Volume (Issue/Number)
	Ứng dụng trong dạy học 

	1
	Nguyễn Thế Huế, Nguyễn Tuấn Ngọc, Đinh Huy Hoàng
		Về sự tồn tại điểm bất động của các ánh xạ T-co yếu và T-co yếu suy rộng trong không gian kiểu b-Mêtric
	Đại học vinh
	Vol. 49
	2020
	Nguyễn Thế Huế, Nguyễn Tuấn Ngọc, Đinh Huy Hoàng
	Khoa Toán



	2020
	ĐH Vinh
Vol.49
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Lý thuyết đểm bất động

	2
	Nguyễn Hoàng Tân, Đinh Huy Hoàng
	Về sự tồn tại điểm bất động chung của cặp ánh xạ T-Cyclic co kiểu Hardy-Rogers trong không gian b-meetric nón
	2020
	Vol. 49
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Lý thuyết đểm bất động

	3
	Trần Thị Ngọc Thảo, Đinh Huy Hoàng
	Về sự tồn tại điểm bất động của ánh xạ Cyclic hầu co kiểu Geraghty suy rộng trong không gian b-mêtric
	2020
	Vol. 49
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Lý thuyết đểm bất động

	4
	Phan Hoài Linh, Nguyễn Văn Đức 
	Ill-posedness and stability estimate for the heat equation backward in time with dirichlet and integral boundary conditions
	2024
	Vol. 49
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	5
	Nguyen Van Duc, Luong Duy Nhat Minh and Nguyen Trung Thanh
	Identifying an unknown source term in a heat equation with time-dependent coefficients
	2021
	Inverse Problems in Science and Engineering
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	6
	Nguyen Van Thang, Nguyen Van Duc, Luong Duy Nhat Minh, Nguyen Trung Thanh
	Identifying an unknown source term in a time-space fractional parabolic equation
	2021
	Applied Numerical Mathematics
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	7
	Dinh Nho Hao, Nguyen Van Duc, Nguyen Thi Ngoc Oanh
	Stability results for weak solutions to backward one-dimensional semi-linear parabolic equations with locally Lipschitz source
	2021
	J. Inverse Ill-Posed Probl.
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	
	Nguyen Van Duc, Nguyen Van Thang, Luong Duy Nhat Minh, Nguyen Trung Thanh
	Identifying an unknown source term of a parabolic equation in Banach spaces
	2022
	Appl. Anal.
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	8
	Nguyễn Văn Đức, Phạm Quý Mười, Nguyễn Văn Thắng
	A mollification method for backward time-fractional heat equation
	2020
	Acta Math. Vietnam
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	9
	Dinh Nho Hao, Nguyen Van Duc, Nguyen Van Thang, Nguyen Trung Thanh
	Regularization of backward time-fractional parabolic equations by Sobolev-type equations
	2020
	J. Inverse Ill-Posed Probl.
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	10
	Nguyen Van Duc, Nguyen Van Thang, Nguyen Trung Thanh
	The quasi-reversibility method for an inverse source problem for time-space fractional parabolic equations
	2023
	Computers and Mathematics with Applications
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	11
	Nguyen Van Duc, Nguyen Van Thang, Nguyen Trung Thanh
	A coefficient identification problem for a system of advection-reaction equations in water quality modeling
	2023
	J. Differential Equations
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	12
	Dinh Nho Hao, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Van Duc, Nguyen Van Thang
	A regularization method for Caputo fractional derivatives in the Banach space L^\infty[0,T]
	2024
	Computers and Mathematics with Applications
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	14
	Nguyen Van Duc, Dinh Nho Hào and Maxim Shishlenin
	Estimating two time-varying reaction coefficients in a water quality model from inexact initial and boundary data
	2025
	J. Inverse Ill-Posed Probl. 
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	15
	Dinh Nho Hao, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Van Duc, Nguyen Van Thang
	Stability estimate for a time-dependent coefficient identification problem in parabolic equations
	2025
	Evolution Equations and Control Theory
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	16
	Nguyen Van Thang, Nguyen Van Duc
	A coefficient identification problem for a system of advection-diffusion-reaction equations in water quality modeling
	2025
	J. Math. Anal. Appl. 
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	17
	Dinh Nho Hao, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Van Duc, Nguyen Van Thang
	A Tikhonov-type regularization method for Caputo fractional derivative
	2025
	J. Inverse Ill-Posed Probl.
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	18
	Dau Hong Quan
	Uniformly convex metric spaces and fixed points of monotone G-nonexpansive multivalued mappings.
	2025
	Fixed Point Theory
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Giải tích hàm

	19
	Dau Hong Quan
	A fixed point theorem for monotone multivalued mappings in ordered metric spaces and application.
	2024
	J. Integral Equations Appl.
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Giải tích hàm

	20
	Quan, Dau Hong; Wiśnicki, Andrzej. 
	Fixed points of $G$-monotone mappings in metric and modular spaces. 
	2024
	Topol. Methods Nonlinear Anal. 
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Giải tích hàm

	21
	Quan, Dau Hong; Wiśnicki, Andrzej. 
	Measures of noncompactness in fixed point theory for monotone operators and applications
	2025
	Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Giải tích hàm



Bảng 2. Danh mục các bài báo khoa học của học viên trong 5 năm (2020-2024) 
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Nguyen Van Duc, Nguyen Thi Phong, Nguyen Phuong Ha, Nguyen The Anh, Luu Duc Manh, Hoang Cong Gia Bao
	Stability estimate and the Tikhonov regularization method for the Kuramoto–Sivashinsky equation backward in time
	2025
	Numerical Algorithms 
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	2
	Van Hung, Nguyen; Hoang, Dinh Huy; Tam, Vo Minh; Cho, Yeol Je.
	Convergence analysis of solution sets for Minty vector quasivariational inequality problems in Banach spaces.
	2021
	Advances in metric fixed point theory and applications
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Lý thuyết điểm bất động

	3
	Nguyen Van Duc, Nguyen Thi Phong
	Regularization of backward parabolic equations in Banach spaces by generalized Sobolev equations
	2024
	Numerical Algorithms
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Phương trình vi phân và đạo hàm riêng

	4
	Trần Thị Ngọc Thảo, Đinh Huy Hoàng
	Về sự tồn tại điểm bất động của ánh xạ Cyclic hầu co kiểu Geraghty suy rộng trong không gian b-mêtric
	2020
	Vol. 49
	Tài liệu tham khảo và kết quả học chuyên đề Lý thuyết đểm bất động




Bảng 3. Danh mục sách giáo trinh của GV trong 5 năm (2020-2024) - 2022
	TT
	Tên tác giả
	Tên  giáo trình
	Năm XB, nơi xuất bản
	Ứng dụng trong dạy học học phần

	1
	Vũ Thị Hồng Thanh (chủ biên), Trần Anh Nghĩa
	Lý thuyết chiều
	2020, NXB Trường ĐH Vinh
	Tài liệu giảng dạy cho học viên cao học chuyên ngành toán giải tích, chuyên đề Lý thuyết chiều và chuyên đề Ứng dụng của giải tích trong hình học

	2
	Vũ Thị Hồng Thanh (chủ biên), Nguyễn Văn Đức
	Fractal geometry 
	2022, NXB Trường ĐH Vinh
	Tài liệu  tham khảo cho học viên cao học chuyên ngành toán giải tích, chuyên đề Lý thuyết chiều và chuyên đề ứng dụng của giải tích trong hình học



